








ALL-BOND
UNIVERSAL®

BISCO

ScotchbondTM

Universal
3M ESPE

Optibond®

XTR
Kerr

Prime &
Bond ElectTM

Dentsply Caulk

ClearfilTM

Universal
Bond
Kuraray

Etching toàn phần
và tự etching

Phục hình trực tiếp

Phục hình gián tiếp

Chỉ một chai

Không cần chất xúc tác

Định giá trên từng
loại keo dán

Tương thích với vật
liệu tự trùng hợp
-lưỡng trùng hợp và
quang trùng hợp

Kỹ thuật tự etching
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